ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần, diễn biến và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh chính hại cao lương làm nguyên liệu chế biến xăng sinh học
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

(Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược

3. Tính cấp thiết:

Thế giới hiện nay, đang đối diện với hai nguy cơ mang tính toàn cầu: Nguy cơ thiếu lương thực và nguy cơ thiếu nhiên liệu (năng lượng). Nếu trước mắt Việt Nam ưu tiên phát triển lương thực để đảm bảo an ninh lương thực trong nước và xuất khẩu; còn đối với năng lượng, cần tiếp tục tìm kiếm, mở rộng khai thác các nguyên liệu hóa thạch (than, dầu,…) để sử dụng trong công nghiệp và phát triển xã hội thì trong quá trình khai thác, sử dụng những nguyên liệu hóa thạch đó sẽ sản sinh ra các khí thải độc CO2, NO2, SO2,… vào môi trường, gây hiệu ứng nhà kính, mưa axit, biến đổi khí hậu, làm cho nhiệt độ trái đất tăng, mực nước biển dâng cao và lấn sâu vào nội địa, số trận lũ, lụt tăng; hạn hán, nắng nóng, thiếu nước kéo dài, dẫn đến hoang mạc hóa, sa mạc hóa trên những vùng đất cát, đất trống đồi trọc, làm cho diện tích đất canh tác có nguy cơ bị mất do bị nhiễm mặn và hạn hán không sản xuất được lương thực, hệ sinh thái bị hủy hoại, nạn đói hoành hành, dịch bệnh tăng, gây bất ổn về kinh tế, an ninh và chính trị quốc gia; đồng thời vi phạm cam kết thực hiện công ước quốc tế về cắt giảm khí thải CO2
Mặt khác, theo ước tính của tổ chức năng lượng quốc tế IEA, khoảng 60 năm nữa các nguồn tài nguyên hóa thạch trên thế giới sẽ cạn kiệt vì con người đã và đang khai thác nhanh hơn mức tái tạo của thiên nhiên. Còn ở Việt Nam, theo báo cáo của các chuyên gia năng lượng, dự báo đến năm 2025 Việt Nam về cơ bản cạn kiệt tài nguyên dầu khí.

Trước thực tế đó, để Việt Nam phát triển nhanh, ổn định và bền vững về kinh tế, chính trị thì Chính phủ cần phải có chính sách cụ thể cho việc nghiên cứu, định hướng phát triển song song cả 2 lĩnh vực lương thực và năng lượng vì: Lương thực là một trong nguồn sống chính của con người và gia súc; còn năng lượng (bao gồm cả nhiên liệu) là “lương thực” cho các nhà máy và cuộc sống công nghiệp hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược đảm bảo an ninh lương thực (ANLT), ngành nông nghiệp Việt Nam phấn đấu đảm bảo, ổn định 3,8 triệu hécta đất lúa, trong đó có ít nhất 3,2 triệu hécta lúa 2 vụ trở lên; bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, các công trình dân sinh, hạ tầng kinh tế kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời nghiên cứu, tuyển chọn những giống lúa có khả năng thích ứng với những điều kiện bất lợi, thiên tai của biến đổi khí hậu. Để đảm bảo an ninh năng lượng (ANNL), giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và bảo vệ môi trường, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện tốt cam kết công ước quốc tế về cắt giảm khí thải CO2, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng đa dạng hóa các nguồn năng lượng như: năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, và đặc biệt là NLSH. Xuất phát từ định hướng đó, ngày 20/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt “Đề án phát triển NLSH đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Quyết định này đã tạo hành lang pháp lý, chính sách và các kế hoạch đầu tư phát triển nhiên liệu sinh học. Theo mục tiêu đặt ra trong đề án, đến năm 2010 Việt Nam phải sản xuất được 5.000 tấn ethanol sinh học; năm 2015 là 250.000 tấn ethanol và biodiesel; năm 2025 là 1,8 triệu tấn ethanol và biodiesel… Cho đến nay, Việt Nam đã và đang xây dựng 4 nhà máy sản xuất ethanol sinh học với tổng công suất gần 300.000 tấn/năm (gần 400 triệu lít/năm). Con số này mới chỉ đáp ứng được 1/2 nhu cầu xăng sinh học theo ước tính đến năm 2025 (600 triệu tấn, tương ứng với 760 triệu lít). 

Hiện nay, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất NLSH ở Việt Nam là sắn lát khô, tuy nhiên năng suất sắn thấp (trung bình chỉ đạt 17 tấn/ha) nên đòi hỏi diện tích vùng nguyên liệu rất lớn, ảnh hưởng đến quỹ đất cho sản xuất nông nghiệp. Theo tính toán của Petrol Việt Nam, với năng suất sắn như hiện nay thì để sản xuất được 100.000 tấn Ethanol sinh học sẽ cần ít nhất 300.000 ha sắn. Thêm vào đó, sắn là loại cây trồng gây thoái hóa đất, sau vài năm trồng sắn, đất bị bạc màu, chai cứng và sa mạc hóa không thể trồng các loại cây khác. Chính vì vậy, ngày 28/4/2008 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ra chỉ thị số 1140/CT-BNN-TT về việc phát triển cà phê, cao su, sắn bền vững. Theo chỉ thị này, diện tích sắn không được mở rộng thêm, mà chỉ duy trì diện tích sắn của cả nước khoảng 40 – 45 nghìn ha; đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền thuyết phục nông dân không trồng sắn tự phát trên các khu vực đã quy hoạch hoạch cho cây trồng khác.
Ngoài ra, các nhà máy sản xuất xăng sinh học còn phải cạnh tranh nguồn nguyên liệu sắn khốc liệt với các doanh nghiệp chế biến khác trong nước và gần đây là cả Trung Quốc. Chính vì vậy, mà các nhà máy sản xuất xăng sinh học của Việt Nam đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn để có đủ nguồn nguyên liệu từ sắn. Do vậy, việc tính đến cây trồng nhiên liệu khác có khả năng thâm canh cho năng suất cao ít cạnh tranh là vô cùng cần thiết đối với nền công nghiệp năng lượng sinh học ở Việt Nam. 
Cao lương ngọt là cây C4 có thời gian sinh trưởng ngắn (4-5 tháng), có khả năng sinh trưởng rất mạnh và cho sinh khối lớn tại những vùng nhiệt đới và á nhiệt đới như ở Việt Nam. Cao lương ngọt còn là cây chịu hạn tốt, không kén đất có thể trồng được trên những vùng đất khô cằn, thậm chí gần hoang hóa, nơi không thể trồng lúa gạo. Venturi (2003) đã nghiên cứu so sánh tính khả thi của việc sử dụng lúa mỳ, lúa mạch, ngô, cao lương hạt, củ cải đường và cao lương ngọt làm nguyên liệu sản xuất chất đốt ở châu Âu. Công trình này đánh giá trên 34 quốc gia và kết quả cho thấy: cây cao lương ngọt là cây trồng có tiềm năng nhất do có hiệu suất quang hợp cao và khả năng thích nghi rộng. Hiện nay, trên thế giới cao lương ngọt đang được coi là cây trồng tiềm năng nhất để sản xuất xăng sinh học. Theo đánh giá của Viện nghiên cứu cây trồng vùng khô hạn và bán khô hạn quốc tế ( ICRISAT), 50% diện tích trồng cao lương lấy hạt của châu Á và châu Phi sẽ được thay thế bằng cây cao lương ngọt, trong đó châu Á khoảng 11,7 triệu ha và châu phi 23,4 triệu ha). Sự phát triển nhanh chóng của cao lương ngọt bởi những ưu thế nổi trội của cao lương ngọt là:
-Thời gian sinh trưởng ngắn (100- 110 ngày), do vậy một lần trồng có thể thu hoạch hai ba lần nhờ kỹ thuật để gốc như để gốc mía.

- Cây cao lương có khả năng chịu hạn rất tốt, nhu cầu nước (4000 m3/vụ) chỉ bằng 1/8 nhu cầu nước của cây mía (36000 m3). Nhu cầu dinh dưỡng của cao lương ngọt chỉ bằng ½ so với cây ngô.

 - Cây cao lương có thể trồng trọt có hiệu quả trên các vùng đất khô hạn, đất nghèo dinh dưỡng và bị nhiễm mặn ở hầu hết tất cả các vùng của nước ta. 

Hiện nay, Việt Nam đã và đang tiến hành một số đề tài lớn về nghiên cứu phát triển cao lương ngọt (01 đề tài cấp nhà nước do Viện Môi trường chủ trì thực hiện giai đoạn 2009- 2011; 01 đề tài nghị định thư do trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện giai đoạn 2012- 2014). Trước đó, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên cũng đã hợp tác với Nhật Bản thực hiện nghiên cứu về “tính khả thi của phát triển cao lương ngọt làm nguyên liệu sản xuất xăng sinh học tại Việt Nam” (kết thúc tháng 12/2011). Những kết quả bước đầu cho thấy, cao lương ngọt sinh trưởng rất tốt tại Việt Nam và có thể cho năng suất trên 100 tấn/ha/vụ (5 tháng) và hứa hẹn sẽ là cây trồng năng lượng hiệu quả tại Việt Nam. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam cũng là điều kiện rất thuận lợi cho các loài sâu, bệnh hại cao lương xuất hiện và gây hại. Theo Cronholm, Knutson, Parker, Teetes, and Pendleton (1998), trong suốt quá trình sinh trưởng của Cao lương, có gần 40 loài sâu bệnh xuất hiện, phát sinh, phát triển và gây hại. Trong đó, có khoảng 15 đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm như: sâu cắt thân, sâu xanh (army worm), tuyến trùng hại dễ nematodes, sâu đục thân (Shoot fly-stem borer), rệp, bệnh mốc sương hay còn gọi đốm vàng (Downy mildew), bệnh thán thư (Anthracnose), bệnh gỉ sắt (Rust),… những loại sâu bệnh này xuất hiện thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất cao lương (giảm 25-40%). Riêng đối với sâu đục thân, tuyến trùng hại rễ hay bệnh đốm vòng là những đối tượng dịch hại cực kỳ nguy hiểm, có thể gây thất thu đối với cao lương.
Cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có một nghiên cứu nào về sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ chúng trên cao lương ngọt, tất cả những nghiên cứu về cao lương ngọt ở Việt Nam mới chỉ tập trung vào nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác trong điều kiện đất đai, khí hậu Việt Nam.

Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi đề xuất đề tài: “Nghiên cứu thành phần, diễn biến và biện pháp phòng trừ sâu, bệnh chính hại cao lương làm nguyên liệu chế biến xăng sinh học”, nhằm chủ động trong việc quản lý dịch hại Cao lương, góp phần tạo ra sản phẩm có năng suất cao, phẩm chất tốt phục vụ công tác sản xuất NLSH, bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng đáp ứng nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu.

4. Mục tiêu:  

- Điều tra xác định được thành phần các loài sâu, bệnh hại cao lương .

- Điều tra xác định được đặc điểm, diễn biến của các loài sâu, bệnh chính trên cao lương 
- Nghiên cứu xác định hiệu lực của một số thuốc Bảo vệ thực vật trong việc phòng trừ sâu, bệnh hại cao lương 
- Xây dựng được quy trình phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính trên cao lương 
5. Nội dung chính: 

- Nghiên cứu xác định thành phần sâu, bệnh hại cao lương
- Nghiên cứu xác định diễn biến những loài sâu, bệnh chính hại cao lương
- Nghiên cứu xác định hiệu lực của một số thuốc Bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu, bệnh hại cao lương
- Xây dựng quy trình phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính hại cao lương
6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Kết quả dự kiến: 
- Xác định được những loài sâu, bệnh hại chính trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cao lương
- Biện pháp phòng trừ có hiệu quả nhất đối với từng loại sâu, bệnh hại trong từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cao lương 

- Quy trình phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính hại cao lương
6.2. Sản phẩm:
- 01 quy trình phòng trừ sâu bệnh cho cao lương
- 01 Báo cáo khoa học

- Đào tạo kỹ sư: 04 kỹ sư và các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Đào tạo sau đại học: 01 – 02 người
- 01 bài báo khoa học gửi tạp chí chuyên ngành.

7.Hiệu quả dự kiến:


- Từ việc xác định được thành phần, diễn biến những loài sâu, bệnh hại cao lương ngọt, từ đó có thể chủ động trong việc kiểm soát, quản lý chúng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cao lương phát huy được tối đa tiềm năng cho năng suất. 

- Lựa chọn được những biện pháp, những thuốc bảo vệ thực vật có hiệu quả cao trong việc phòng trừ sâu, bệnh hại cao lương mà không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, chất lượng xăng sinh học và không gây ô nhiễm môi trường.

Với những kết quả và hiệu quả dự kiến trên, đề tài sẽ góp phần thúc đẩy phát triển nông thôn mới theo hướng công nghiệp hiện đại bền vững; đồng thời, góp phần với quốc gia trong việc tham gia công ước quốc tế giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 100.000.000đ
9.Thời gian nghiên cứu dự kiến: 2 năm (1/2013 – 12/2014)
           Thái Nguyên,ngày 15 tháng  3  năm 2013
            





              Cá nhân đề xuất
                                                                                          ThS. Bùi Lan Anh
